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(Kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
-----------

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở giáo dục
Trường Tiểu học Thượng Vũ
2. Địa chỉ: Thôn Thượng Đỗ - xã Thượng Vũ - huyện Kim Thành -  tỉnh Hải Dương 
Website: https://th-ththuongvu.haiduong.edu.vn/
3.  Loại hình: Trường Tiểu học công lập.
Cơ quan quản lý trực tiếp: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành
4. Sứ mệnh, Tầm nhìn, Mục tiêu.
Sứ mệnh: Tạo dụng môi trường thân thiện, hợp tác, chia sẻ cùng tiến bộ, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm và chất lượng cao

Tầm nhìn: Có uy tín giáo dục đối với cha mẹ học sinh, cộng đồng xã hội, học sinh được phát triển trong môi trường thân thiện, hiện đại

Hệ thống giá trị cơ bản: Đoàn kết, chia sẻ, nhân ái, trung thực; Kỷ cương, nền nếp, văn minh; Sáng tạo, chủ động, thích ứng; Hội nhập, khát vọng vươn lên.

Mục tiêu chung: Xây dựng thương hiệu nhà trường, có uy tín và ổn định về chất lượng giáo dục; từng bước phấn đấu theo mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục
Lịch sử hình thành: Trường Tiểu học Thượng Vũ nằm trên địa bàn xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Trường Tiểu học Thượng Vũ được thành lập năm 1954, sau đó sát nhập thành trường PTCS Thượng Vũ và được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Thượng Vũ năm 1990.

Trường Tiểu học Thượng Vũ là trường công lập do UBND Huyện Kim Thành thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên, là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng; thực hiện chương trình GD tiểu học do Bộ GD&ĐT ban hành trên địa bàn xã Thượng Vũ.

- Xây dựng phát triển nhà trường các quy định của Bộ GD&ĐT và nhiệm vụ giáo dục phát triể.n của địa phương, Thục hiện kiểm định chất lượng GD. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của phát luật.

1 . Thông tin người đại diện phápluật    Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Ánh Nguyệt Chức vụ: Hiệu trưởng

Địa chỉ nơi làm việc: Thôn Thượng Đỗ, xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Số điện thoại: 0904.167.109 Gmail: Vunguyetch@gmail.com
2. Tổ chức bộ máy
a. Quyết định thành lập trường
Trường Tiểu học Thượng Vũ được thành lập năm 1954, sau đó sát nhập thành trường PTCS Thượng Vũ và được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Thượng Vũ năm 1990.

b. Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách thành viên hội đồng trường

Căn cứ Quyết định số 54/PGD&ĐT-TCCB ngày 2 tháng 03 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành về việc thành lập Hội đồng trường Tiểu học Thượng Vũ nhiệm kì 2020 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 211/PGD&ĐT-TCCB ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành về việc kiện toàn Hội đồng trường Tiểu học Thượng Vũ nhiệm kì 2020 - 2025; 

Danh sách Hội đồng trường:

	ST T
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Chức danh hội đồng
	Ghi chú

	1
	Vũ Thị Ánh Nguyệt
	H.trưởng
	TH Thượng Vũ
	CTHĐ
	

	2
	Vũ Thị Trang
	TTCM
	TH Thượng Vũ
	PCTHĐ
	

	3
	Bùi Thị Thu
	TPCM
	TH Thượng Vũ
	Thư ký
	

	4
	Nguyễn Quý Huy
	CTCĐ
	TH Thượng Vũ
	Thành viên
	

	5
	Lê Thị Xuân
	TTCM
	TH Thượng Vũ
	Thành viên
	

	6
	Trần Ngọc Oanh
	TTCM+
 Bí thư ĐTN
	TH Thượng Vũ
	Thành viên
	

	7
	Nguyễn Thị Ý
	TTTVP
	TH Thượng Vũ
	Thành viên
	

	8
	Tạ Văn Trọng
	PCT UBND xã
	UBND xã
	Thành viên
	

	9
	Nguyễn Thị Oanh
	TBĐDCMHS
	BĐDCMHS
	Thành viên
	


c. Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng:

Quyết định số 1169 QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND huyện Kim Thành Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Thượng Vũ
Quyết định số 1751/ QĐ-UBND ngày 18/7/2024 của UBND huyện Kim Thành Về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học Thượng Vũ.
d) Quy chế tổ chức và hoạt động
- Cơ chế hoạt động của trường Tiểu học Thượng Vũ.

Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định; Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động với giáo viên, nhân viên sau khi có phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền; đề nghị tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;

Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường; Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Trường Tiểu học Thượng Vũ được thành lập năm 1954, sau đó sát nhập thành trường PTCS Thượng Vũ và được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Thượng Vũ năm 1990.

Địa điểm trường có vị trí địa lý thuận lợi, giao thông thuận tiện, khung cảnh đẹp, có điều kiện để xây dựng trường trở thành một trường Tiểu học trọng điểm của địa bàn huyện Kim Thành.

Trường Tiểu học Thượng Vũ là cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) của hệ thống GD quốc dân, cung cấp dịch vụ GD công lập, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện Kim Thành.

· Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về GD, văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường.

· Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục (KHGD) của nhà trường theo chương trình GDPT do Bộ GD&ĐT ban hành. Phối hợp với gia đình học sinh (HS), tổ chức và cá nhân trong các HĐGD.

· Tuyển sinh, tiếp nhận và quản lý HS theo quy định của Bộ GD&ĐT.
· Thực hiện kế hoạch phổ cập GD trong phạm vi được phân công.
· Tổ chức cho GV, nhân viên (NV), HS tham gia các hoạt động xã hội.
· Quản lý GV, NV theo quy định của pháp luật.
· Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục (HĐGD) theo quy định của pháp luật.

· Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị theo quy định của pháp luật.

· Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng GD, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT.

· Thực hiện công khai về cam kết chất lượng GD, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật.

Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở GD trong quản lý các HĐGD); bảo đảm việc tham gia của HS, gia đình và xã hội trong quản lý các HĐGD theo quy định của pháp luật.

· Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.
· Sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục
+ 01 Hội đồng trường với 09 thành viên.

+ 01 Hiệu trưởng và 01 phó Hiệu trưởng.

+ 01 Hội đồng thi đua khen thưởng.

+ Hội đồng kỷ luật (thành lập khi xử lý kỷ luật theo Điều lệ nhà trường).

+ Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có: 01 chi bộ gồm 25 đảng viên.

+ Tổ chức Công đoàn có 30 công đoàn viên.

+ Tổ chức Đoàn đội: có 10 lớp sao nhi đồng và 08 chi đội.

+ Ban đại diện CMHS.

+ Các tổ chuyên môn: 03 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng
[image: image1.png]bemmnmopeeeen





đ) Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Thư điện tử

	1
	Vũ Thị Ánh Nguyệt
	Hiệu trưởng
	0904.167.109
	Vunguyetch@gmail.com

	2
	Nguyễn Thị Thảo
	P. Hiệu trưởng
	0965.519.372
	nguyenthao9@gmail.com


    Địa chỉ nơi làm việc: Thôn Thượng Đỗ,  xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
1. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục
Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục; quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục; các nghị quyết của hội đồng trường; quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch và thông báo tuyển dụng của cơ sở giáo dục và các quy định, quy chế nội bộ khác (nếu có).

· Chiến lược phát triển nhà trường:
  Kế hoạch số 58/KH-THTV ngày 15/10/2020 kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2030. Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2024- 2025.
II.  ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN
	STT
	Nội dung
	TS
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức dang
nghề nghiệp
	Chuẩn nghề
nghiệp

	
	
	
	ĐH
	CĐ
	TC
	IV
	III
	II
	T
	K
	TB

	
	Tổng số GV, CBQL và NV
	33
	28
	1
	
	1
	10
	11
	12
	12
	2

	I
	Giáo viên
	25
	25
	0
	
	1
	10
	11
	10
	12
	2

	1
	GV Văn hóa
	18
	18
	
	
	
	6
	11
	17
	
	2

	2
	Ngoại ngữ
	2
	2
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	

	3
	Âm nhạc
	1
	1
	
	
	
	3
	1
	
	1
	

	4
	Mỹ Thuật
	2
	2
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	

	5
	Tin học
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	

	6
	Thể dục
	1
	1
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	2
	2
	
	
	
	
	2
	2
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	

	2
	P. Hiệu trưởng
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	

	III
	Nhân viên
	7
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhân viên Y tế
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kế toán
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	TV-TB
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bảo vệ
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Cấp dưỡng
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp
· Hiệu trưởng: Phòng GD&ĐT đánh giá : Tốt
· Tổng số giáo viên và phó hiệu trưởng: 25 ( trong đó Tốt: 11/25 = 44%; Khá 12/25 = 48%; TB: 02/25 =8%
3 . Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hàng năm theo quy định.
- Hoàn thành bồi dưỡng thường xuyên:  27/27 = 100% trong đó BGH: 02, GV: 25
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
	STT
	Các hạng mục công trình
	Số lượng

	
	
	Tổng số
	Kiên cố
	Bán kiên cố
	Nhờ, mượn tạm

	1
	Khối phòng học tập
	
	
	
	

	1.1
	Phòng học
	18
	18
	
	

	1.2
	Phòng học bộ môn Âm nhạc
	1
	1
	
	

	1.3
	Phòng học bộ môn Mỹ thuật
	1
	1
	
	

	1.4
	Phòng học bộ môn Khoa học -
công nghệ
	1
	1
	
	

	1.5
	Phòng học bộ môn Tin học
	1
	1
	
	

	1.6
	Phòng học đa chức năng
	0
	
	
	

	2
	Khối phòng hỗ trợ học tập
	
	
	
	

	2.1
	Thư viện
	1
	1
	
	

	2.2
	Phòng thiết bị giáo dục
	2
	2
	
	

	2.3
	Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ

giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập
	
	0
	
	

	2.4
	Phòng Đội Thiếu niên
	1
	1
	
	

	2.5
	Phòng truyền thống
	1
	1
	
	

	3
	Khối phụ trợ
	
	
	
	

	3.1
	Phòng họp
	1
	1
	
	

	3.2
	Phòng Y tế trường học
	1
	1
	
	

	3.3
	Nhà kho
	1
	
	1
	

	3.4
	Khu để xe học sinh
	1
	
	1
	

	3.5
	Khu vệ sinh học sinh
	1
	1
	
	

	3.6
	Phòng giáo viên
	2
	2
	
	

	3.7
	Phòng nghỉ giáo viên
	
	
	
	

	3.8
	Nhà công vụ cho giáo viên
	
	
	
	

	4
	Khu sân chơi, thể dục thể thao
	
	
	
	

	4.1
	Sân trường
	1
	
	
	

	4.2
	Sân thể dục thể thao
	1
	
	
	

	4.3
	Nhà đa năng
	
	
	
	

	5
	Tổng diện tích đất ( m2)
	6865(m2)
	
	
	

	6
	Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	    1.500 (m2)
	
	
	

	7
	Diện tích các phòng
	3.498 (m2)
	
	
	

	7.1
	Diện tích phòng học (m2)
	54 (m2)/1 phòng
	
	
	

	7.2
	Diện tích phòng Thư viện (m2)
	54 (m2)
	
	
	

	7.3
	Diện tích phòng Ngoại ngữ
	54 (m2)
	
	
	

	7.4
	Diện tích phòng Tin học
	54 (m2)
	
	
	

	7.5
	Phòng âm nhạc
	54 (m2)
	
	
	

	7.6
	Phòng Mĩ thuật
	54 (m2)
	
	
	

	8
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tỉnh: Bộ)
	
	
	
	

	8.1
	Tổng số TBDH TT hiện có theo

quy định
	18
	
	
	

	8.1.1
	Khối lớp 1
	4
	
	
	

	8.1.2
	Khối lớp 2
	3
	
	
	

	8.1.3
	Khối lớp 3
	3
	
	
	

	8.14
	Khối lớp 4
	4
	
	
	

	8.15
	Khối lớp 5
	4
	
	
	

	8.2
	Tổng số TBDH TT còn thiếu so

theo quy định
	
	
	
	

	8.2.1
	Khối lớp 1
	0
	
	
	

	8.2.2
	Khối lớp 2
	0
	
	
	

	8.2.3
	Khối lớp 3
	0
	
	
	

	8.2.4
	Khối lớp 4
	0
	
	
	

	8.2.5
	Khối lớp 5
	0
	
	
	

	9
	Tổng số máy tinh đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị

tỉnh: Bộ)
	20
	
	
	

	10
	Tổng số thiết bị dùng chung
	
	
	
	

	10.1
	Ti vi
	15
	
	
	

	10.2
	Cát sét
	2
	
	
	

	10.3
	Máy chiếu
	3
	
	
	

	10.4
	Máy chiếu vật thể
	0


	
	
	

	
	
	Có
	Không
	
	

	11
	Nguồn nước sinh hoạt hợp VS
	X
	
	
	

	12
	Nguồn điện lưới
	X
	
	
	

	13
	Kết nối Internet
	X
	
	
	

	14
	Trang Thông tin điện tử(website) của trường
	X
	
	
	

	15
	Tường rào
	X
	
	
	


IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục; kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá:

Nhà trường đã thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục theo các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hằng năm đều xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục.
Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục
· Nhà trường đã thực hiện đánh giá ngoài theo các văn bản hướng dẫn.
· Hằng năm đều xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục để khắc phục những hạn chế nhằm đưa phong trào dạy và học của nhà trường ngày được nâng lên. Cụ thể:

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Kết quả đánh giá
1.1. Đánh giá tiêu chí Mức 1, 2 và 3
	Tiêu chuẩn, tiêu chí
	Không đạt
	Kết quả

	
	
	Đạt

	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Tiêu chuẩn 1
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.1
	
	X
	x
	x

	Tiêu chí 1.2
	
	X
	x
	

	Tiêu chí 1.3
	
	X
	x
	x

	Tiêu chí 1.4
	
	X
	x
	x

	Tiêu chí 1.5
	
	X
	x
	

	Tiêu chí 1.6
	
	X
	x
	

	Tiêu chí 1.7
	
	X
	x
	

	Tiêu chí 1.8
	
	X
	x
	

	Tiêu chí 1.9
	
	X
	x
	

	Tiêu chí 1.10
	
	X
	x
	

	Tiêu chuẩn 2
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.1
	
	X
	x
	x

	Tiêu chí 2.2
	
	X
	x
	x

	Tiêu chí 2.3
	
	X
	x
	x

	Tiêu chí 2.4
	
	X
	x
	x


	Tiêu chuẩn 3
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.1
	
	X
	x
	x

	Tiêu chí 3.2
	
	X
	x
	x

	Tiêu chí 3.3
	
	X
	x
	x

	Tiêu chí 3.4
	
	X
	x
	x

	Tiêu chí 3.5
	
	X
	x
	x

	Tiêu chí 3.6
	
	X
	x
	x

	Tiêu chuẩn 4
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.1
	
	X
	x
	x

	Tiêu chí 4.2
	
	X
	x
	x

	Tiêu chuẩn 5
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.1
	
	X
	x
	

	Tiêu chí 5.2
	
	X
	x
	x

	Tiêu chí 5.3
	
	X
	x
	x

	Tiêu chí 5.4
	
	X
	x
	x

	Tiêu chí 5.5
	
	X
	x
	x


  Kết quả: 
- Số tiêu chí đạt mức 1: 27/27 

- Số tiêu chí đạt mức 2: 27/27

- Số tiêu chí đạt mức 3: 19/27

1.2. Đánh giá tiêu chí mức 4: Không đạt  

2. Kết luận: Trường đạt mức 3
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
1. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước: 

Năm học 2023-2024, chất lượng giáo dục trường tiểu học  Thượng Vũ đạt tương đối tốt, hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể:

+ Lớp 5: Tổng 119 học sinh. Trong đó có 1 HS khuyết tật không tham gia đánh giá.
- Mức độ hình thành và phát triển năng lực: 

	Mức đạt được
	Tự phục vụ tự quản
	Hợp tác
	Tự học và GQVĐ

	Tốt 
	84
	712%
	84
	71,2%
	84
	71,2%

	Đạt
	34
	28,8%
	34
	28,8%
	34
	28,8%

	CCG
	0
	0
	0
	0
	0
	0


- Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất:

	Mức đạt được
	Chăm học chăm làm
	Tự tin trách nhiệm
	Trung thực kỷ luật
	Đoàn kết yêu thương

	Tốt 
	85
	72%
	85
	72%
	85
	72%
	85
	72%

	Đạt
	33
	28%
	33
	28%
	33
	28%
	33
	28%

	CCG
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Lớp 1,2,3,4: Tổng 484 học sinh (trong đó có 1 hs khuyết tật. Số học sinh  không tham gia đánh giá: 1). Kết quả đạt được:

- Mức độ hình thành và phát triển năng lực: 

	Mức đạt được
	Tự chủ tự học
	Giao tiếp hợp tác
	 GQVĐ và Sáng tạo

	Tốt 
	365
	75,6%
	363
	75,2%
	357
	73,9%

	Đạt
	118
	24,4%
	120
	24,8%
	126
	26,1%

	CCG
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%


     - Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất:

	Mức đạt   được
	Yêu nước
	Nhân ái
	Chăm chỉ
	Trung thực
	Trách nhiệm

	Tốt 
	406
	84,0%
	385
	79,8%
	388
	80,4%
	388
	80,4%
	372
	69,1%

	Đạt
	77
	16,0%
	98
	20,2%
	95
	19,6%
	95
	19,6%
	111
	22,9%

	CCG
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


- Về học tập: Học sinh hoàn thành chương trình lớp học, HTCTTH
K1: 111/113 em = 98.2%. 

K2: 109/109 em = 100%

K3: 139/140 em = 99.3%  

K4: 121/121 em = 100%  

Khối 5: 118/118 em = 100% HS hoàn thành chương trình tiểu học

Chuyển học hòa nhập 2 em( Lớp 2: 01 em; Lớp 5: 01 em)
Khối 1,2,3,4: 

+ Hoàn thành Xuất sắc: 195 = 40,4%. 

+ Hoàn thành tốt: 69/483 = 14,3 %

+ Hoàn thành: 216/483 = 44,7%

+ Chưa hoàn thành: 03/483 = 0,6%. Giảm 0,3% so với năm học trước

Khối 5 

+ Hoàn thành tốt: 61/ 118= 52% 

+ Hoàn thành: 57/118 = 48% 

+ Chưa hoàn thành: 0  

Chất lượng đại trà ổn định qua 2 đợt kiểm tra định kỳ. Chất lượng cuối năm đảm bảo so với chỉ tiêu đề ra (môn Tiếng Việt đạt điểm 9-10: 302/601 = 50%  ; môn Toán điểm 9 - 10: 362/601 = 60,2 %

- Hoàn thành chương trình lớp học: 99,9%. 

- HS HTCTTH đạt 100%. 

- Số học sinh được khen thưởng hoàn thành xuất sắc các môn học: 236/601 HS= 39%, Số học sinh khen thưởng từng mặt là 89 HS = 15%.

- Kết quả bình xét thi đua:Lớp Xuất sắc gồm: 1A, 1B, 1C; 2A, 2B, 3C; 3B; 4B; 5B, 5C
Lớp Tiên tiến gồm: 1D, 2C; 3A; 3D; 4A; 4D; 5A; 5D
2. Kết quả các cuộc thi đối với và học sinh:

1. Giao lưu bóng đá:   Tổng: 15 giải cá nhân (Tỉnh: 3; Huyện: 12)
+ Cấp huyện: 

*Tập thể:  

- Giao lưu bóng đá học sinh tiểu học: Đạt Huy chương Đồng.

* Cá nhân: 

- Giao lưu bóng đá học sinh tiểu học: 12 em  Đạt Huy chương Đồng.

+ Cấp tỉnh: 3 em Đạt Huy chương Đồng, 1 em tham gia môn Bóng đá HKPĐ cấp QG

2. Vẽ  tranh:Tổng 8 giải ( QG: 8)
- Sân chơi ý tưởng trẻ thơ do BGD và Công ty Hon đa Việt Nam tổ chức: Có 4 HS đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia;

- Cuộc thi vẽ tranh của Thiếu niên Nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay: 1 HS đạt giải Ba do BGD&ĐT tổ chức;

- Cuộc thi vẽ tranh Giao lưu Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Thanh Thiếu niên SuWon lần thứ  III: 2 giải Bạc; 1 giải Bình chọn;

- Trường học hạnh phúc do Đài truyền hình VTV7 tổ chức: Có 11 em tham gia 

3. Thi Tiếng anh IOE: Tổng: 12 giải ( QG: 1; Huyền: 11). Cụ thể:

- Cấp Quốc gia: 1 giải Đồng 

- Cấp huyện : 11 giải. Trong đó: 2 Nhất; 5 giải Nhì; 3 giải Ba; 1 Khuyến khích 

4. Thi Vioedu: Tổng: 23 giải (Huyện: 23)

- Cấp huyện: 23 giải. Trong đó có : 4 giải Vàng, 5 giải Bạc; 14 giải Đồng 

5. Thi Violimpic:Tổng: 87 giải (Cấp huyện: 65 giải;  Cấp tỉnh: 22 giải)

5.1. ViolympicToán – TV:Tổng 25 giải

- Cấp huyện: 25 giải. Trongđó: Giải Đồng: 10 giải; Giải Bạc: 2 giải; Giải KK: 13 giải

5.2. ViolympicToán – TA:Tổng 25 giải

- Cấp huyện: 12 giải.Trongđó:Giải  Đồng : 5 giải; Giải Bạc : 7 giải

- Cấp tỉnh : 13 giải Khuyến khích

5.3. ViolympicTiếngViệt:Tổng 22 giải

- Cấp huyện : 20 giải. Trongđó: Giải Đồng : 3 giải;Khuyến khích : 17 giải

- Cấp tỉnh : 2 Khuyến khích

5.4. ViolympicLịchsử :Tổng 15 giải

- Cấp huyện : 8 giải. Trongđó: Giải Vàng : 1 giải; Giải Bạc : 7 giải

- Cấp tỉnh : 7 khuyến khích. 

6. Trạng nguyên Tiếng Việt: Tổng 79 giải

- Cấp huyện: 57 giải. Trong đó : Giải Nhất : 13 giải ; Giải Nhì : 14 giải ; Giải Ba : 15 giải ; Giải Khuyến khích : 13 giải

- Cấp tỉnh: 22 giải. Trongđó : Giải Nhì : 6 giải ; Giải Ba : 10 giải ;Giải Khuyếnkhích : 6 giải

7. Giao lưu học sinh năng khiếu: - Cấp huyện: 1 giải Khuyến khích.
8. Cờ vua cấp huyện: Tổng 3 giải

- Cấp huyện: Tổng có 3 giải. Trong đó có: 1 giải Bạc; 2 giải Ba

- Cấptỉnh: Có 1 học sinh thamgia

9. SảnphẩmSTem:Đạt giải Ba

*Tổng số giải các cuộc thi, giao lưu do các cấp tổ chức: 257 giải. Trong đó: Quốc gia: 9 giải; Tỉnh: 48 giải; Huyện: 200 giải

3. Kết quả tuyển sinh: 

Năm học 2024-2025: Tuyển sinh đầu cấp: 105 học sinh; nữ: 50 đạt 100% 

Tổng số học sinh theo từng khôi:

 Khối 1: 112/112 em, bình quân: 36 HS/ lớp; Khối 2: 141 em, bình quân: 35 HS/lớp; Khối 3: 139 em, bình quân: 35 HS/ lớp; Khối 4: 156 em, bình quân: 31 HS/lớp; Khối 5: 137 em, bình quân 34HS/lớp; số lượng học sinh học 02 buổi/ngày: 681; số lượng học sinh nam:343; học sinh nữ 338, học sinh là người dân tộc thiếu số: 04; học sinh khuyết tật: 04; 
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	  Lớp 1
	 Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	603
	113
	110
	139
	123
	119

	II
	Số học sinh học 2 buối/ngày
	603
	113
	110
	139
	123
	119

	III
	Tống họp kết quả cuối năm
	
	
	
	
	
	

	1
	Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số)
	598/601 = 99,5%
	111/113 = 98,2%
	109/109
= 100%
	139/140= 99,3%
	121/121= 100%
	118/118= 100/%

	a
	Trong đó:

HS được khen thướng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)
	325/601 = 54%
	73/113= 64,6%
	60/109= 55%
	75/139= 53,9%
	56/121= 46,3%
	61/118=51,7%

	b
	HS được cấp trên khen thường (tỷ lệ so với tổng số)
	96/601= 16%
	36/113 =32%
	16/109= 15%
	15/139= 11%
	19/121= 16%
	10/118=16%

	2
	Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số)
	03/601=

0,5%
	2/113 = 1,8%
	0
	01/13=0,7
	0
	0


    - Học sinh là người dân tộc: 04

- Học sinh khuyết tật: 02 học sinh 


- Số lượng học sinh chuyển đi: học sinh (tính đến 31/5/2024: 4)


- Số lượng học sinh chuyển đến: học sinh (tính đến 31/5/2024: 7)
VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
1. Công khai chi tiết tài chính năm 2023
Căn cứ kế hoạch dự thu - chi năm học 2023-2024;
Căn cứ Quyết định số 3677 ngày 20 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Kim Thành Về việc Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm và kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho trường Tiểu học Thượng Vũ.

Căn cứ Quyết định số 2538 ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Kim Thành Về việc Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm và kế hoạch đầu tư công năm 2024 cho trường Tiểu học Kim Đính.

Nay nhà trường thực hiện công khai quyết toán kinh phí chi tiết như sau:
1. Công khai dự toán thu chi Ngân sách năm 2023
	Số
 TT
	Nội dung
	Tổng số 
liệu báo cáo
 quyết toán
	Tổng số liệu
  quyết toán
được duyệt
	Chênh
 lệch
	Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=4-3
	6

	A
	 Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 

	I
	 Số thu phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 

	1
	 Lệ phí
	 
	 
	 
	 

	2
	 Phí
	 
	 
	 
	 

	II
	 Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại
	 
	 
	 
	 

	1
	 Chi sự nghiệp
	 
	 
	 
	 

	2
	 Chi quản lý hành chính
	 
	 
	 
	 

	III
	 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
	 
	 
	 
	 

	1
	 Lệ phí
	 
	 
	 
	 

	2
	 Phí
	 
	 
	 
	 

	B
	 Quyết toán chi ngân sách nhà nước
	4.651.356.000
	   4.642.956.000
	 8.400.000
	 

	   I
	 Nguồn ngân sách trong nước
	4.651.356.000
	   4.642.956.000
	 8.400.000
	 

	1
	 Chi quản lý hành chính
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
	 
	 
	 
	 

	2
	 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
	 
	 
	 
	 

	2.2
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
	 
	 
	 
	 

	2.3
	 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	
	
	
	 

	3
	 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	    4.642.956.000
	   4.642.956.000
	 
	 

	 
	6000
	Tiền lương
	    2.078.160.400
	   2.078.160.400
	 
	 

	 
	6001
	 Lương theo ngạch, bậc 
	2.078.160.400
	   2.078.160.400
	 
	 

	 
	6100
	Phụ cấp lương
	    1.419.489.400 
	   1.419.489.400
	 
	 

	 
	6101
	 Phụ cấp chức vụ
	38.493.000
	38.493.000
	 
	 

	 
	6105
	 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ
	       224.180.400 
	       224.180.400 
	 
	 

	 
	6107
	 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
	           3.948.000 
	           3.948.000 
	 
	 

	 
	6112
	 Phụ cấp ưu đãi nghề
	       713.351.600 
	       713.351.600 
	 
	 

	 
	6113
	 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc
	           7.896.000 
	           7.896.000 
	 
	 

	 
	6115
	 Phụ cấp thâm niên VK; PC thâm niên nghề
	       375.187.400 
	       375.187.400 
	 
	 

	 
	6149
	 Phụ cấp khác
	       56.433.000 
	       56.433.000 
	 
	 

	 
	6150
	Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh
viên, cán bộ đi học
	           2.000.000 
	          2.000.000 
	 
	 

	 
	6199
	Các khoản hỗ trợ khác
	           2.000.000 
	          2.000.000 
	 
	 

	 
	6200
	Tiền thưởng
	         16.760.000
	16.760.000
	 
	 

	 
	6249
	Thưởng khác
	         16.760.000 
	        16.760.000
	 
	 

	 
	6250
	Phúc lợi tập thể
	         29.000.000
	        29.000.000
	 
	 

	 
	6299
	Chi khác
	         29.000.000 
	        29.000.000
	 
	 

	 
	6300
	Các khoản đóng góp
	       584.556.400 
	      584.556.400
	 
	 

	 
	6301
	 Bảo hiểm xã hội
	       436.728.900 
	       436.728.900 
	 
	 

	 
	6302
	 Bảo hiểm y tế
	         74.256.100 
	         74.256.100 
	 
	 

	 
	6303
	 Kinh phí công đoàn
	         48.729.300 
	         48.729.300 
	 
	 

	 
	6304
	 Bảo hiểm thất nghiệp
	         24.842.100 
	         24.842.100 
	 
	 

	
	6400
	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân
	59.898.000
	59.898.000
	
	

	
	6404
	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ
	46.400.000
	46.400.000
	
	

	
	6449
	Chi khác
	13.498.000
	13.498.000
	
	

	 
	6500
	Thanh toán dịch vụ công cộng
	         39.984.017
	        39.984.017
	 
	 

	 
	6501
	 Tiền điện
	         39.984.017 
	        39.984.017
	 
	 

	 
	6550
	Vật tư văn phòng
	       66.910.162 
	 66.910.162
	 
	 

	 
	6551
	 Văn phòng phẩm
	         16.796.042 
	         16.796.042 
	 
	 

	 
	6552
	 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng
	       38.464.120 
	       38.464.120 
	 
	 

	 
	6553
	 Khoán văn phòng phẩm
	         11.650.000 
	         11.650.000 
	 
	 

	 
	6600
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
	         6.009.001 
	6.009.001
	 
	 

	 
	6601
	 Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện
 thoại), thuê bao đường điện thoại, fax
	           2.207.601 
	           2.207.601 
	 
	 

	 
	6605
	 Thuê bao kênh vệ tinh; Thuê bao cáp truyền hình; Cước phí Internet; Thuê đường truyền mạng
	           3.801.400 
	           3.801.400 
	 
	 

	 
	6700
	Công tác phí
	         6.900.000 
	6.900.000
	 
	 

	 
	6701
	 Tiền vé máy bay, tàu, xe
	1.500.000
	1.500.000
	 
	 

	 
	6704
	 Khoán công tác phí
	         5.400.000 
	         5.400.000 
	 
	 

	 
	6750
	Chi phí thuê mướn
	         47.160.000
	47.160.000
	 
	 

	 
	6757
	 Thuê lao động trong nước
	47.160.000
	        47.160.000
	 
	 

	 
	6900
	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác
 chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng
	       135.490.320 
	      135.490.320
	 
	 

	
	6907
	Nhà cửa
	35.866.800
	35.866.800
	
	

	 
	6912
	 Các thiết bị công nghệ thông tin
	         43.583.500 
	         43.583.500 
	 
	 

	
	6913
	Tài sản và thiết bị văn phòng
	2.700.000
	2.700.000
	
	

	 
	6921
	 Đường điện, cấp thoát nước
	         26.442.020 
	         26.442.020 
	 
	 

	 
	6949
	 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác
	       26.898.000 
	       26.898.000 
	 
	 

	 
	6950
	Mua sắm tài sản
	         14.650.000 
	         14.650.000 
	 
	 

	 
	6999
	 Tài sản và thiết bị khác
	         14.650.000 
	         14.650.000 
	 
	 

	 
	7000
	CP nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành
	       71.368.300 
	 71.368.300
	 
	 

	 
	7001
	 Chi mua hàng hóa, vật tư
	       37.848.300 
	       37.848.300 
	 
	 

	 
	7049
	 Chi khác
	         33.520.000 
	         33.520.000 
	 
	 

	 
	7750
	Chi khác
	         64.620.000
	        64.620.000
	 
	 

	 
	7799
	Chi các khoản khác
	         64.620.000 
	        64.620.000
	 
	 

	3.2
	 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	 
	6400
	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân
	8.400.000
	
	Chuyển nguồn sang năm 2024
	 

	 
	6449
	 Chi khác
	8.400.000 
	
	8.400.000
	 


1. Công khai dự toán thu chi 6 tháng đầu năm 2024.
	Số
 TT
	Nội dung
	Tổng số 
liệu báo cáo
 quyết toán
	Tổng số liệu
  quyết toán
được duyệt
	Chênh
 lệch
	Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=4-3
	6

	A
	 Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 

	I
	 Số thu phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 

	1
	 Lệ phí
	 
	 
	 
	 

	2
	 Phí

	 
	 
	 
	 

	II
	 Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại
	 
	 
	 
	 

	1
	 Chi sự nghiệp
	 
	 
	 
	 

	2
	 Chi quản lý hành chính
	 
	 
	 
	 

	III
	 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
	 
	 
	 
	 

	1
	 Lệ phí
	 
	 
	 
	 

	2
	 Phí
	 
	 
	 
	 

	B
	 Quyết toán chi ngân sách nhà nước
	2.480.863.635
	2.480.863.635
	 
	 

	I
	 Nguồn ngân sách trong nước
	2.480.863.635
	2.480.863.635
	 
	 

	1
	 Chi quản lý hành chính

 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
	 
	 
	 
	 

	2
	 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
	 
	 
	 
	 

	2.2
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
	 
	 
	 
	 

	2.3
	 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	3
	 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	2.480.863.635
	2.480.863.635
	 
	 

	 
	6000
	Tiền lương
	       1.261.191.200
	     1.261.191.200
	 
	 

	 
	6001
	 Lương theo ngạch, bậc 
	1.261.191.200
	1.261.191.200
	 
	 

	 
	6100
	Phụ cấp lương
	          641.967.300 
	641.967.300
	 
	 

	 
	6101
	 Phụ cấp chức vụ
	            21.060.000 
	21.060.000
	 
	 

	 
	6107
	 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
	              2.160.000 
	            2.160.000 
	 
	 

	 
	6112
	 Phụ cấp ưu đãi nghề
	          400.225.500 
	          400.225.500 
	 
	 

	 
	6113
	 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc
	              3.780.000 
	              3.780.000 
	 
	 

	 
	6115
	 Phụ cấp thâm niên VK; PC thâm niên nghề
	214.741.800
	214.741.800

	 
	 

	 
	6150
	Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh
viên, cán bộ đi học
	              3.000.000
	            3.000.000
	 
	 

	 
	6199
	Các khoản hỗ trợ khác
	3.000.000
	            3.000.000
	 
	 

	 
	6250
	Phúc lợi tập thể
	            29.000.000
	29.000.000
	 
	 

	 
	6299
	Chi khác
	29.000.000
	          29.000.000
	 
	 

	 
	6300
	Các khoản đóng góp
	          348.739.441 
	348.739.441
	 
	 

	 
	6301
	 Bảo hiểm xã hội
	          262.338.841 
	        262.338.841
	 
	 

	 
	6302
	 Bảo hiểm y tế
	            43.199.100 
	          43.199.100
	 
	 

	 
	6303
	 Kinh phí công đoàn
	            28.800.900 
	          28.800.900
	 
	 

	 
	6304
	 Bảo hiểm thất nghiệp
	            14.400.600 
	          14.400.600
	 
	 

	 
	6500
	Thanh toán dịch vụ công cộng
	            18.283.200
	          18.283.200
	 
	 

	 
	6501
	 Tiền điện
	              18.283.200 
	            18.283.200
	 
	 

	 
	6550
	Vật tư văn phòng
	            21.700.000 
	          21.700.000
	 
	 

	 
	6551
	 Văn phòng phẩm
	            1.500.000 
	            1.500.000 
	 
	 

	 
	6552
	 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng
	              11.550.000 
	              11.550.000 
	 
	 

	 
	6553
	 Khoán văn phòng phẩm
	              7.200.000 
	              7.200.000 
	 
	 

	 
	6599
	 Vật tư văn phòng khác
	              1.450.000 
	              1.450.000 
	 
	 

	 
	6600
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
	              4.128.694 
	            4.128.694
	 
	 

	 
	6601
	 Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện
 thoại), thuê bao đường điện thoại, fax
	1.752.694
	1.752.694
	 
	 

	 
	6605
	 Thuê bao kênh vệ tinh; Thuê bao cáp truyền hình; Cước phí Internet; Thuê đường truyền mạng
	              2.376.000 
	              2.376.000 
	 
	 

	 
	6700
	Công tác phí
	              2.700.000 
	              2.700.000 
	 
	 

	 
	6704
	 Khoán công tác phí
	              2.700.000
 
	              2.700.000
 
	 
	 

	 
	6750
	Chi phí thuê mướn
	            71.215.000 
	          71.215.000
	 
	 

	 
	6757
	 Thuê lao động trong nước
	            28.080.000 
	            28.080.000 
	 
	 

	 
	6799
	 Chi phí thuê mướn khác
	            43.135.000 
	            43.135.000 
	 
	 

	 
	6900
	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác
 chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng
	          58.565.600 
	        58.565.600
	 
	 

	 
	6912
	 Các thiết bị công nghệ thông tin
	            28.800.000 
	            28.800.000 
	 
	 

	 
	6913
	Tài sản và thiết bị văn phòng
	            10.250.000 
	            10.250.000 
	 
	 

	 
	6949
	 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác
	          19.515.600 
	          19.515.600 
	 
	 

	 
	7000
	CP nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành
	          7.013.200
	7.013.200
	 
	 

	 
	7001
	 Chi mua hàng hóa, vật tư
	7.013.200
	          7.013.200
	 
	 

	 
	7750
	Chi khác
	            9.860.000 
	            9.860.000 
	 
	 

	
	7799
	Chi các khoản khác
	            9.860.000 
	            9.860.000 
	
	

	3.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	Năm 2023 chuyển sang
	
	
	

	
	6400
	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân
	3.500.000
	3.500.000
	
	

	
	6449
	 Chi khác
	3.500.000 
	3.500.000
	
	


Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm hỗ trợ chi phí học tập và học bổng cho học sinh thuộc diện chính sách năm học 2023-2024.
	Số
 TT
	Nội dung
	Tổng số 
liệu báo cáo
 quyết toán
	Tổng số liệu
  quyết toán
được duyệt
	Chênh
 lệch
	Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=4-3
	6

	A
	 Quyết toán thu
	        9.450.000
	        9.450.000
	 
	 

	I
	 Tổng số thu 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc diện chính sách năm học 2023-2024

	        9.450.000 
	        9.450.000
	 
	 

	B
	 Quyết toán chi
	        9.450.000 
	        9.450.000
	 
	 

	1
	 Chi tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc diện chính sách năm học 2023-2024
	        9.450.000 
	        9.450.000
	 
	 


2. Công khai các khoản thu - chi ngoài ngân sách năm học 2023 - 2024 .

	Số
 TT
	Nội dung
	Tổng số 
liệu báo cáo
 quyết toán
	Tổng số liệu
  quyết toán
được duyệt
	Chênh
 lệch
	Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=4-3
	6

	A
	 Quyết toán thu
	 
	 
	 
	 

	I
	 Tổng số thu 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Tiền Bảo hiểm y tế học sinh
	         407.729.700 
	        407.729.700
	 
	 

	2
	 Tiền Bảo hiểm thân thể học sinh
	         120.400.000 
	        120.400.000
	 
	 

	3
	 Tiền học Tiếng Anh ASEAN
	           75.850.000 
	          75.850.000
	 
	 

	4
	 Tiền học Kỹ năng sống
	         241.644.000 
	        241.644.000
	 
	 

	5
	 Tiền học 2 buổi/ngày
	         481.694.000 
	        481.694.000
	 
	 

	6
	 Tiền vệ sinh
	           78.138.000 
	          78.138.000
	 
	 

	7
	 Tiền nước uống 
	           36.729.000 
	          36.729.000
	 
	 

	8
	 Tiền ăn bán trú học sinh
	      2.452.707.000 
	     2.452.707.000 
	 
	 

	9
	 Tiền gửi xe đạp 
	           24.540.000 
	          24.540.000
	 
	 

	10
	 Tiền chăm sóc sức khoẻ ban đầu: 
	           58.216.535 
	          58.216.535
	 
	 

	
	 Tiền chăm sóc sức khoẻ ban đầu năm học 2022-2023
	           25.532.640 
	          25.532.640
	 
	 

	
	 Tiền chăm sóc sức khoẻ ban đầu năm học 2023-2024
	           32.683.895 
	          32.683.895
	 
	 

	B
	Quyết toán chi
	 
	                         -   
	 
	 

	II
	 Tổng số chi
	 
	                         -   

	 
	 

	1
	 Bảo hiểm y tế học sinh
	         407.729.700 
	        407.729.700
	 
	 

	2
	 Bảo hiểm thân thể học sinh
	         120.400.000 
	        120.400.000
	 
	 

	3
	 Tiền học Tiếng Anh ASEAN
	75.850.000
	          75.850.000
	 
	 

	
	   - Chi trả tiền phí học Tiếng Anh ASEAN NH 2023-2024
 cho Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo ASEAN
	           67.506.500 
	          67.506.500
	 
	 

	
	   - Chi công tác quản lý (HT, PHT, KT, Phụ trách quản lý 
thu trên phần mềm, GVCN đôn đốc thu)
	             6.689.970 
	            6.689.970
	 
	 

	
	   - Chi nộp thuế tiền học Tiếng Anh ASEAN NH 2023-2024
	                166.870 
	               166.870
	 
	 

	
	   - CSVC, giá treo máy chiếu
	             1.486.660 
	            1.486.660
	 
	 

	4
	 Tiền học Kỹ năng sống
	         241.644.000 
	        241.644.000
	 
	 

	
	   - Chi trả tiền học phí dạy Kỹ năng sống NH 2023-2024 cho Trung tâm khoa học Giáo dục và Đào tạo Trường Thịnh
	         193.315.200 
	        193.315.200
	 
	 

	
	   - Chi công tác quản lý (HT, PHT, KT, Phụ trách quản lý
 thu trên phần mềm, GVCN đôn đốc thu)
	           35.521.668 
	          35.521.668
	 
	 

	
	   - Chi nộp thuế tiền học KNS NH 2023-2024
	             966.576 
	            966.576
	 
	 

	
	    - Chi tiền điện, nước, CSVC
	             11.840.556 
	            11.840.556
	 
	 

	5
	 Tiền học 2 buổi/ngày
	         481.694.000 
	        481.694.000
	 
	 

	
	    - Chi tiền cho giáo viên dạy 2 buổi/ngày NH 2023-2024
	         362.091.816 
	        362.091.816
	 
	 

	
	   - Chi công tác quản lý (HT, PHT, KT, Phụ trách quản lý 
 thu trên phần mềm, GVCN đôn đốc thu)
	67.892.850
	67.892.850
	 
	 

	
	- Chi CSVC
	22.630.950
	22.630.950
	 
	 

	
	-Trả lại phụ huynh do nghỉ dét lên không thực hiện đủ số tiết giảng dạy theo kế hoạch
	29.078.384
	29.078.384
	
	

	6
	 Tiền vệ sinh
	           78.264.000 
	          78.264.000
	 
	 

	
	    - Chi tiền lao công quét dọn vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh   học sinh NH 2023-2024
	           65.650.000 
	           65.650.000 
	 
	 

	
	    - Chi tiền mua nước lau sàn nhà, nước tảy rửa nhà vệ sinh học sinh NH 2023-2024
	12 703 000
	12 703 000
	 
	 

	7
	 Tiền nước uống
	           36.729.000
	          36.729.000
	 
	 

	
	   - Chi tiền mua nước uống tinh khiết cho học sinh năm học 2023-2024
	           36.729.000
	          36.729.000
	 
	 

	8
	 Tiền ăn bán trú học sinh
	      844 682 000 
	      844 682 000 
	 
	 

	
	   - Chi tiền ăn bán trú học sinh NH 2023-2024 cho công ty
	      1.772.871.000 
	     1.772.871.000 
	 
	 

	
	   - Chi tiền công giáo viên, nhân viên trông trưa học sinh ăn
bán trú; Giáo viên chủ nhiệm đôn đốc thu, quản lý học sinh ăn   bán trú; Cán bộ quản lý, nhân viên quản lý bán trú NH 2023-2024 
	178.716.000 
	178.716.000         
	 
	 

	
	   - Chi tiền điện, nước,ga, nước rửa tay, nước lau sàn,,,, NH 2023-2024 phục vụ bán trú 
 học sinh
	         59.571.000 
	59.571.000         
	 
	 

	9
	Tiền gửi xe đạp học sinh
	           24.540.000
	          24.540.000
	 
	 

	
	- Chi tiền công trông xe đạp 
	             17.668.800 
	            17.668.800
	 
	 

	
	- Chi tiền nộp thuế TNDN, thuế GTGT khoản thu tiền gửi xe đạp
	             2.454.000 
	            2.454.000
	 
	 

	
	- Chi tiền quản lí khoản thu tiền gửi xe đạp
	                2.208.600 
	               2.208.600
	 
	 

	
	-Trả GV trực tiếp thu 
	1.104.300
	1.104.300
	
	

	
	-Tiền tu sửa nhà xe
	1.104.300
	1.104.300
	
	

	10
	 Tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu 
	           58.216.535 
	          58.216.535
	 
	 

	
	   - Chuyển khoản tiền mua thuốc, đồ dùng y tế phục vụ 
cho y tế trường học NH 2023-2024
	           25.532.640 
	          25.532.640
	 
	 

	
	   Tồn NH 2023-2024
	           32.683.895 
	          32.683.895
	 
	 


VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC
1. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 
- Triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác phòng dịch tại trường.
- Công tác Y tế trường học được thực hiện tốt. Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu cho 100% học sinh của nhà trường.

- Ban chăm sóc Sức khỏe y tế trường học thường xuyên triển khai các văn bản hướng dẫn về công tác phòng ngừa dịch bệnh trong học sinh nhất là dịch thuỷ đậu, sốt xuất huyết…

- Thường xuyên nhắc nhở dưới cờ và tình hình dịch và những biện pháp phòng tránh, trang phục học sinh, mùa đông và mùa hè.

- Thường xuyên bổ sung những loại thuốc thiết yếu phục vụ học sinh. Tham mưu tổ chức khảm sức khỏe cho học sinh toàn trường và lập sổ theo dõi thông báo kịp thời đến phụ huynh những học sinh có sức khỏe không tốt để kịp thời điều trị. 

- Thực hiện tốt công tác VS ATTP.
2.  Về các phong trào hoạt động khác:
- Chi đoàn, Đội và giáo viên các khối phối hợp tổ chức tốt các giờ sinh hoạt tập thể, tuyên truyền sâu về phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ; 
- Kết nạp được 380 đội viên mới trong năm học.

- Tổ chức SHTT với chủ đề “An toàn giao thông” 

- Tham gia các cuộc thi đạt hiệu quả cao như bóng đá, cờ vua,..

- Tham gia cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hải Dương.

- Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện nội quy của học sinh.

- Duy trì các hoạt động giáo dục ý thức, kĩ năng sống cho học sinh đặc biệt là kĩ năng phòng chống dịch bệnh. 

- Thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phong trào ủng hộ “ Đông ấm vùng cao”, mua tăm ủng hộ Hội người mù huyện Kim Thành.

+ Tặng quà HS có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, cuối năm học. Miễn giảm tiền học 2 buổi/ngày cho HS HCKK.

* Công tác hiến máu tình nguyện:
Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên trường tham gia hiến máu tình nguyện với 06 đơn vị máu trong năm.

3. Công tác phối hợp với cha mẹ học sinh:
- Phụ huynh luôn phối hợp ủng hộ các chủ trương của nhà trường trong công tác dạy dỗ và chăm sóc học sinh; luôn quan tâm đến đội ngũ CB - GV - NV. 

4. Công tác bán trú và chăm sóc sức khoẻ học sinh:
- Thực hiện tốt nề nếp bán trú, đảm bảo chế độ ăn hợp lý, phong phú, VSAT thực phẩm; hàng tuần công khai thực đơn và định lượng bữa ăn của học sinh.

- Có đầy đủ đội ngũ phục vụ, nhân viên cấp dưỡng và chăm sóc được khám sức khỏe, tập huấn nghiệp vụ.

- Khu chế biến sạch sẽ, được giám sát thường xuyên, thực đơn được công khai hàng ngày.

- Công tác thu chi được kiểm tra, giám sát, quyết toán qua tài khoản.

* Tồn tại, khó khăn:

Tỷ lệ ăn bán trú thấp so với kế hoạch đề ra.  

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:
- 100% CB-GV trong nhà trường thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức và học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua các hình thức: Sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, tham gia đủ các buổi tập huấn về công tác chuyên môn, đánh giá HS.

- 100% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Tạo mọi điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ. 

- Chi bộ trường có 24 đảng viên, các đảng viên đều gương mẫu, hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6. Đầu tư cơ sở vật chất:
- Thay mới 6 bảng cho các lớp học.  

- Mua 20 bộ bàn ghế mới, sửa chữa bàn ghế, mua bổ sung bình chữa cháy, bảo dưỡng trang thiết bị CNTT các lớp, …
7. Công tác quản lý:
- Nhà trường làm tốt công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra HĐSP của giáo viên. Tăng cường trật tự kỉ cương, nề nếp trong trường.

- Thường xuyên kiểm tra, thăm lớp dự giờ, quản lý chặt chẽ chất lượng giáo dục và việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên, nội quy và quy chế dân chủ trong nhà trường.

- Thực hiện tốt việc quản lí tài chính phần mềm kế toán; thu chi theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về Quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Hướng dẫn số 1507/SGDĐT- KHTC ngày 19/11/2021 của Sở Giáo dục Đào tạo về việc miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; quản lí, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Công văn 538/SGDDT-KHTC ngày 16/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thu, chi tiền học 2 buổi/ngày ở tiểu học; bám sát quy chế chi tiêu nội bộ; đảm bảo thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Quản lí CB-GV-NV chặt chẽ, phân công đúng người rõ việc, công bằng.

- Triển khai tập huấn, hỗ trợ và động viên GV kịp thời cập nhật hệ thống phần mềm CSDL Ngành đảm bảo tiến độ.

- Thực hiện tốt đánh giá viên chức hàng tháng trên hệ thống phần mềm.

- Đảm bảo công khai, công bằng, chính xác việc bình xét thi đua hàng năm trên cơ sở động viên nhằm phát huy năng lực cá nhân và sức mạnh tập thể, cộng đồng trách nhiệm trong mọi công việc.

- Không có cá nhân bị kỷ luật.

- Huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể thông qua các hoạt động; có sơ tổng kết và tuyên dương, nhắc nhở kịp thời để rút kinh nghiệm.

- Đảm bảo chất lượng đại trà và mũi nhọn học sinh; nâng cao trình độ giáo viên, nhân viên.

Kết luận: Nhà trường đã cải tiến công tác thi đua, cụ thể hóa tiêu chuẩn thi đua thành bảng điểm để các tổ thảo luận và cùng thực hiện. Thực hiện các đợt, phong trào thi đua ngay từ đầu năm học tạo không khí  hăng say học tập, làm việc của các thầy cô và học sinh. Dựa vào tiêu chí, nội dung, thang điểm thi đua của trường; các công văn hướng dẫn trường tổ chức họp xét duyệt thi đua theo quy định.
* Kết quả:  
   - Trường: Tập thể lao động Tiên tiến - Danh hiệu Cá nhân:

              - Cá nhân : 

+ Có 4 đ/c đạt danh hiệu CSTĐCS ( Đ/c Nguyệt, Trang, An, Thanh) 

     + Có 3 đ/c được chủ tịch huyện khen ( Đ/c Thảo, Thành, Oanh)

    Trên đây là Báo cáo kết quả thường niên năm 2024 (Kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) của trường Tiểu học Thượng Vũ. (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2024)./.
	Nơi nhận:
* Gửi bản điện tử:
· PGD&ĐT (B/c);
· Website của trường;
· Lưu: VT.,
	HIỆU TRƯỞNG
Vũ Thị Ánh Nguyệt
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